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1. Tên học phần:  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
2.  Mã học phần:  DLANH204
 
3. Số tín chỉ:  
2

4. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian: 2 (2:0:4)
- Lên lớp: 30 tiết 

- TT phòng thí nghiệm:  00 tiết

- Thực hành:  00tiết 

- Tự học:    60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: 

Sau khi hoàn tất học phần các môn cơ sở ngành: Nhiệt động học Kỹ Thuật, Tuyền nhiệt, Cơ lưu chất, Bơm Quạt Máy nén.

7. Mục tiêu học phần


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 

Nắm vững những kiến thức cơ bản về không khí ẩm, các yêu cầu trong không gian cần điều hòa không khí, các phương pháp tính toán để lựa chọn sơ đồ và các số liệu cụ thể tiến hành thiết kế hệ thống Điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu đặt ra. Đồng thời, củng cố các kiến thức về bơm, quạt, máy nén, các thiết bị và thiết lập được các hệ thống đường ống phân phối gió và nước.  
8. Mô tả tóm tắt học phần
Môn học ĐHKK cung cấp: 

Các kiến thức cơ bản về nguyên lý điều hòa không khí, các hệ thống điều hòa không khí thông dụng , các quá trình và thiết bị xử lý không khí, tính toán cân bằng nhiệt và ẩm trong phòng, tính toán các sơ đồ điều hòa không khí, hệ đường ống vận chuyển và phân phối gió, nước. Qua đó, học phần còn cung cấp cho người học những kiến thức về lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí.các kỹ năng tính toán, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu và nhược điểm của các hệ thống điều hòa không khí cho các công trình.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Võ Chí Chính- Giáo trình điều hòa không khí - NXB Khoa Học và Kỹ Thuật Hà Nội - 2005.
- Sách, tài liệu tham khảo:

[2]. Lê Chí Hiệp – Giáo trình điều hòa không khí - NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM - 2010.

[3]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill 2001
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp:lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% 

-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: 

-      Báo cáo thực hành 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ


13. Nội dung chi tiết học phần  

	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí
	2
	

	2 
	Không khí ẩm và các quá trình điển hình của không khí ẩm 
	4
	

	3 
	Tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong phòng 
	4
	

	4 
	Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí
	6
	

	5 
	Các hệ thống điều hòa không khí
	4
	

	6 
	Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
	6
	

	7 
	Hệ thống đường ống trong kỹ thuật điều hòa không khí
	4
	

	Tổng cộng: 
	30 
	


1.Chương 1: Một số vấn đề chung về điều hòa không khí 
1.1 .Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí

1.2  Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

1.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ.

1.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm.

1.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ không khí

1.2.5. Ảnh hưởng của bụi
1.2.4. Ảnh hưởng của độ ồn.

1.2.5. Ảnh hưởng của các chất độc hại.

1.2.6. Ô nhiễm không khí và thông gió

2. Chương 2: Không khí ẩm và các quá trình điển hình của không khí ẩm 

2.1 . Không khí ẩm.
2.1.1. Khái niệm về không khí ẩm .
2.1.2. Các thông số biểu diễn trạng thái của không khí ẩm 

2.1.3. Các loại đồ thị của không khí ẩm.

2.2.   Các quá trình điển hình của không khí ẩm 

2.2.1. Quá trình hòa trộn  

2.2.2. Quá trình hâm nóng và làm mát. 

2.2.3. Quá trình tăng ẩm và giảm ẩm.

2.2.4. Quá trình trao đổi nhiệt và ẩm đa biến. 
3. Chương 3: Tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.

3.1. Phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.

3.2. Xác định các nguồn nhiệt vào không gian.

      
3.2.1. Nguồn nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo,Q2.

      
3.2.2. Nguồn nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra,Q1.

      
3.2.3. Nguồn nhiệt do người tỏa ra,Q3.

3.2.4. Nguồn nhiệt do sản phẩm mang vào,Q4
3.2.5. Nguồn nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt,Q5
3.2.6. Nguồn nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng,Q6

3.2.7. Nguồn nhiệt do lọt không khí vào phòng,Q7

3.2.6.  Nguồn nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q6

3.2.9. Tổng lượng nhiệt thừa QT

3.3. Xác định ẩm thừa. WT  
      3.3.1. Lượng ẩm do người tỏa ra. W1
      3.3.2. Lượng ẩm thoát ra từ sản phẩm. W2
      3.3.3. Lượng ẩm do bay hơi đọan nhịêt từ sàn ẩm, W3.

      3.3.4. Lượng ẩm do hơi nước nóng mang vào, W4.

      3.3.5. Lượng ẩm thừa, WT

4. Chương 4: Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí. 
4.1. Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí

4.2. Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d.

4.2.1.  Các thuật ngữ đặc trưng của sơ đồ điều hoà theo  đồ thị t-d

4.2.2.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè 

4.2.3.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Đông.

5. Chương 5 : Các hệ thống điều hòa không khí
5.1. Các máy điều hòa cục bộ.

      5.1.1. Máy điều hòa cửa sổ.

      5.1.2. Máy điều hòa 2 khối (split type).

      5.1.3. Máy điều hòa ghép (multi-split).

5.2. Các hệ thống điều hòa kiểu phân tán.

      5.2.1. Hệ thống điều hòa kiểu VRV.

      5.2.2. Hệ thống điều hòa làm lạnh bằng nước (water chiller).

5.3. Hệ thống điều hòa trung tâm.

5.4. Hệ thống điều hòa kiểu ướt - Thiết bị buồng phun.

5.5. Điều hòa không khí kiểu bay hơi

6. Chương 6: Hệ thống vận chuyển và phân phối gió
6.1.  Phân bố không khí trong phòng 

6.1.1.Luồng không khí 
 
6.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết cấu luồng không khí.

6.1.3. Miệng thổi và miệng hút không khí.

6.2. Hệ thống đường ống gió

6.2.1. Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió 

6.2.2. Các cơ sở lý thuyết thiết lập hệ thống đường ống Gió

6.2.3. Xác định tổn thất áp lực trên hệ thống đường ống gió 

6.3  Các phương pháp thiết kế đường ống gió 

6.4. Các thiết bị phụ đường ống gió
6.5. Tính chọn quạt gió

7. Chương 7: Hệ thống đường ống trong kỹ thuật điều hòa không khí
7.1. Hệ thống đường ống dẫn nước

7.1.1 Vật liệu đường ống 

7.1.2  Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống

7.1.3  Giá đỡ đường ống

7.2. Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị

7.3  Chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm

7.4  Tháp giải nhiệt và bình giãn nở
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